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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Tri thức khoa học đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp tạo ra một nguồn lực đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp CNH và HĐH của đất nước. Bên cạnh đó, vấn đề hội nhập đang trở thành một xu thế có tính chất toàn cầu. Trước những thách thức đó, đòi hỏi ngành giáo dục phải có những chuyển biến cho phù hợp với xu thế của thời đại, đào tạo nguồn nhân lực có đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động.


Những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và chính phủ cho thấy giáo dục đào tạo ở bậc đại học có mục tiêu chung là phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của SV để họ thích ứng được với yêu cầu nghề nghiệp và cuộc sống; phát triển KN NCKH là một công việc cần thiết, cấp bách nhằm đạt mục tiêu trên.


Việc phát triển KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật là cần thiết bởi lẽ: Nhiệm vụ cơ bản của dạy học kỹ thuật là dạy cho người học nắm được những nguyên lí kĩ thuật chung của các quá trình sản xuất chủ yếu, các phương tiện kĩ thuật chủ yếu; hình thành và rèn luyện các kỹ năng kỹ thuật tương ứng; giáo dục tác phong công nghiệp và ý thức lao động cho người học.

Đặc trưng cơ bản nhất của dạy học kỹ thuật là tính ứng dụng, nâng cao năng lực vận dụng, năng lực hành động độc lập, sáng tạo của người học tùy theo từng môn học, ngành học, cấp học. Vì thế trong dạy học kỹ thuật phải giúp cho người học liên kết các kiến thức đã học để giải quyết các tình huống kỹ thuật. Hay nói cách khác phải rèn luyện cho người học có năng lực thực hiện, khả năng hành động độc lập, sáng tạo. Thực tế cho thấy NCKH là một hình thức tổ chức dạy học đặc thù ở đại học có tác dụng giúp SV chủ động học tập, tìm tòi sáng tạo, vừa nắm vững tri thức mới, vừa luyện tập vận dụng các phương pháp nhận thức mới, đồng thời rèn luyện thói quen và hình thành các KN NCKH, nó có tác dụng rất lớn đến quá trình và kết quả học tập của SV. Tuy nhiên, hiện nay việc tổ chức đưa SV vào hoạt động NCKH còn nhiều khó khăn, vướng mắc, các biện pháp tổ chức chưa đạt được hiệu quả cần phải có. Thực tế hiện nay, nhiều SV còn lúng túng trong việc thực hiện các KN NCKH cơ bản.


Qua những vấn đề phân tích trên cho thấy việc phát triển KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật là rất cần thiết. Có KN NCKH giúp cho người học có thể chủ động học tập suốt đời; rèn luyện cho sinh viên thói quen độc lập suy nghĩ, độc lập giải quyết vấn đề. Do đó tác giả chọn đề tài “Phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật” để nghiên cứu.

2. Mục đích nghiên cứu

Xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất biện pháp phát triển KN NCKH của sinh viên trong dạy học kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực NCKH của sinh viên.  

3. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

          3.1 Khách thể nghiên cứu: Quá trình đào tạo sinh viên chính quy ngành kỹ thuật tại trường đại học.

         3.2 Đối tượng nghiên cứu: Kỹ năng nghiên cứu khoa học và biện pháp phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật.

         3.3 Phạm vi nghiên cứu: 

         3.3.1 Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu quy trình hình thành kỹ năng nghiên cứu khoa học và biện pháp phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học có thể thực hiện được ngay trong quá trình đào tạo ở trường đại học.


3.3.2 Địa bàn khảo sát: giảng viên, CBQL, SV, cựu SV một số ngành, trường ĐH kĩ thuật (Trường Đại học Hải Phòng, trường Đại học Hàng Hải, trường Đại học Dân lập Hải Phòng).


3.3.3 Thời gian nghiên cứu:

Điều tra khảo sát thực trạng: từ 02/5/2016 đến 25/5/2016 tại Trường Đại học Hải Phòng, trường Đại học Hàng Hải, trường Đại học Dân lập Hải Phòng


Thực nghiệm: từ 9/2016 đến 4/2017 tại trường Đại học Hải Phòng.

4. Giả thuyết khoa học


Nếu xây dựng và thực hiện được các biện pháp phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học phù hợp với đặc điểm và quá trình hình thành kỹ năng này cũng như điều kiện học tập của sinh viên ngành kỹ thuật thì sẽ nâng cao năng lực NCKH của sinh viên.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu


5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật.


5.2 Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật.


5.3  Đề xuất biện pháp phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật. Thử nghiệm và đánh giá tính khả thi và hiệu quả việc áp dụng các biện pháp phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật.

6. Phương pháp nghiên cứu


Đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau: Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận; Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn; Nhóm phương pháp thống kê 

7. Đóng góp mới của luận án

7.1. Về mặt lý luận


Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật. Cụ thể, luận án đã trình bày:


- Đặc điểm của kỹ năng nghiên cứu khoa học: là kỹ năng tổng hợp (gồm nhiều tiểu kỹ năng thành phần-thể hiện qua Khung kỹ năng nghiên cứu khoa học); thuộc loại kỹ năng chung; thể hiện qua kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề; nó chỉ được hình thành và phát triển thông qua vận dụng kiến thức, thực hành, trải nghiệm của bản thân;…


 - Các yếu tố ảnh hưởng đến hình thành và phát triển KN NCKH của SV


- Các bước phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật

7.2. Về mặt thực tiễn


Xây dựng và bước đầu triển khai được một số biện pháp phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật. Cụ thể:


- 6 biện pháp phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật: sử dụng các biện pháp dạy học tích cực; sử dụng các biện pháp dạy học trải nghiệm.


- Triển khai vận dụng 4 biện pháp nhằm phát triển KN NCKH của SV: tăng cường tổ chức xemina, vận dụng PPDH giải quyết vấn đề, vận dụng PPDH theo dự án, hướng dẫn SV làm bài tập lớn.
8. Cấu trúc của luận án


Ngoài phần Mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung chính của luận án được cấu trúc gồm 3 chương:


Chương 1. Cơ sở lý luận về phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật


Chương 2. Thực trạng về phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật


Chương 3. Biện pháp phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật
Chương I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC KỸ THUẬT

1.1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

1.1.1 Một số nghiên cứu ở nước ngoài

Cùng với xu thế phát triển hiện đại, các nhà giáo dục học ở các nước phát triển đã đi sâu nghiên cứu và tối ưu hóa việc học, hình thành và phát triển năng lực nghiên cứu để người học có thể học thường xuyên, học suốt đời. Trong quá trình học tập, người học không những chỉ lĩnh hội các kiến thức đã được khoa học khám phá mà còn tìm ra những tri thức mới. Vì vậy hoạt động nhận thức của người học được diễn ra trong điều kiện: có người dạy chỉ đạo, có tài liệu, các phương tiện kỹ thuật dạy học, khả năng tự học của cá nhân người học, trong đó kỹ năng nghiên cứu của người học là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình nhận thức. Những công trình nghiên cứu về kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh có thể kể đến như tác giả R. Retske, Carl Roger, A.A. Sappington, J. Hattie, J. Biggs, N. Purdie, Keith Howard và John A.Sharp, Gary Anderson, Brian Allison… 

1.1.2 Một số nghiên cứu ở Việt Nam

1.1.2.1 Nghiên cứu về kỹ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên


Ở nước ta hiện nay, xu hướng dạy học lấy người học là trung tâm đang được quan tâm, nhất là trong các trường đại học. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc dạy cho người học cách học, rèn luyện cho SV KN NCKH để có thể học tập suốt đời. Vấn đề này đã và đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu.


Các bài viết liên quan đến kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên như  Phan Huy Xu, Nguyễn Thị Xuân Hương, Nguyễn Xuân Thức, Vũ Lệ Hoa

Việc phát triển KN NCKH cho học sinh, sinh viên được đề cập qua các phương pháp dạy học tích cực. Bộ Giáo dục và đào tạo đã có những chỉ đạo cụ thể về việc triển khai các phương pháp dạy học tích cực như phương pháp “bàn tay nặn bột”; thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

Với mục đích định hướng hoạt động học tập và đưa ra các biện pháp tự nghiên cứu cho SV theo học chế tín chỉ, đã có rất nhiều luận án liên quan đến kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên như Nguyễn Thị Kim Ánh, Nguyễn Thị Yến Thoa, Phạm Thị Thu Hoa. Phần lớn các luận án nghiên cứu về kỹ năng NCKH của sinh viên đều tập trung vào đối tượng là sinh viên khoa học xã hội, nhân văn, sinh viên ngành sư phạm. Một số ít tác giả có đề cập đến các môn học kỹ thuật nhưng không dành cho đối tượng là sinh viên ngành kỹ thuật.
1.1.2.2 Nghiên cứu về kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật


Bàn về kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật có các tác giả: Vũ Xuân Hùng, Lê Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Kim Thành….

Theo các tác giả trên, có kỹ năng nghiên cứu sẽ có phương pháp học tập hiệu quả ở bậc đại học. Tuy nhiên một số vấn đề như cách tổ chức, phương pháp phát triển kỹ năng, cách kiểm tra đánh giá và những điều kiện khác để thực hiện việc phát triển KN NCKH của SV các tác giả đề cập tới nhưng còn ở mức độ chung chung và khái quát.
1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 
1.2.1 Kỹ năng

KN là một dạng hành động được thực hiện thành thạo và có kết quả để đạt mục đích đã xác định bằng cách vận dụng những tri thức, những kinh nghiệm đã có phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện nhất định 
1.2.2 Kỹ năng nghiên cứu khoa học


1.2.2.1 Nghiên cứu


Theo Từ điển tiếng Việt, nghiên cứu là xem xét, tìm hiểu kỹ lưỡng để nắm vững vấn đề, giải quyết vấn đề hay để rút ra những hiểu biết mới.

1.2.2.2 Nghiên cứu khoa học


NCKH là hoạt động tìm hiểu, quan sát, thí nghiệm… dựa trên những số liệu, dữ liệu, tài liệu thu thập được để phát hiện ra bản chất, quy luật chung của sự vật, hiện tượng, tìm ra những kiến thức mới hoặc tìm ra những ứng dụng kỹ thuật mới, những mô hình mới có ý nghĩa thực tiễn.

1.2.2.3 Kỹ năng nghiên cứu khoa học


Kỹ năng NCKH là hành động được thực hiện thành thạo và có kết quả các thao tác, hành động NCKH  trên cơ sở nắm vững các quan điểm phương pháp luận, sử dụng thành thạo phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu, trong những điều kiện nhất định nhằm đạt được mục đích nghiên cứu đã định.
1.2.3 Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên 


Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên là hành động mà sinh viên thực hiện thành thục và có kết quả các thao tác, hành động nghiên cứu trên cơ sở nắm vững các quan điểm phương pháp luận, sử dụng thành thạo phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của GV hoặc tự lực nghiên cứu nhằm đạt được mục đích nghiên cứu đã định.
1.2.4 Phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của SV trong dạy học kỹ thuật


Phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật là quá trình hình thành, nâng cao khả năng thực hiện công việc NCKH của SV trong một thời gian thích hợp, với các điều kiện nhất định, trên cơ sở sự tích hợp nhuần nhuyễn các kiến thức, kỹ năng, thái độ.
1.3 MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC KỸ THUẬT
1.3.1 Dạy học kỹ thuật 

* Mục tiêu dạy học kỹ thuật


- Mục tiêu chuyên môn: Tùy từng nhóm nghề và nghề nghiệp khác nhau mà có những mục tiêu dạy học về chuyên môn khác nhau, định hướng cho hoạt động nghề nghiệp sau này của học sinh.

- Mục tiêu liên quan: Là những mục tiêu đi kèm khi lĩnh hội nội dung chuyên môn và chung cho tất cả các ngành kỹ thuật như: Mục tiêu dạy học về phương pháp giải quyết vấn đề kỹ  thuật; Mục tiêu dạy học về phương pháp giải quyết nhiệm vụ nghề  nghiệp.


* Nhiệm vụ dạy học kỹ thuật:


 - Nhiệm vụ giáo dưỡng kỹ thuật nghề nghiệp


- Nhiệm vụ giáo dục

- Nhiệm vụ hình thành và phát triển tư duy năng lực kỹ thuật

* Nội dung dạy học kỹ thuật bao gồm: Hệ thống những tri thức về kỹ thuật; Hệ thống những kỹ năng, kỹ xảo hoạt động kỹ thuật.

1.3.2 Ý nghĩa của phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật

Khi tiến hành phát triển KN NCKH, SV sẽ có điều kiện để tiếp cận với các đề tài ở quy mô nhỏ, cùng với sự hướng dẫn của GV, SV sẽ bắt đầu định hình được cách thức, quy trình để thực hiện một công trình NCKH chất lượng, hiệu quả. Không chỉ vậy, hoạt động NCKH còn góp phần phát huy tính năng động, sáng tạo; khả năng tư duy độc lập, tự học hỏi của SV. Đối với mỗi SV, những KN này không chỉ quan trọng trong quãng thời gian học tập mà còn theo sát họ trong suốt quãng thời gian làm việc sau này. 


NCKH thực sự cần thiết cho SV kỹ thuật. Lĩnh vực kỹ thuật là một hệ thống rộng lớn và có mối quan hệ tương quan với nhau. Việc giảng dạy kỹ thuật có hiệu quả không thể đặt cơ sở trên việc ghi nhớ hay tính toán kỹ thuật đơn thuần. Điều cốt yếu là ở chỗ SV kỹ thuật phải phát triển được các kỹ năng và tâm thế tưu duy phản biện phổ quát cho việc lập luận chuyên nghiệp và hiệu quả xuyên suốt các vấn đề và các câu hỏi kỹ thuật phức hợp mà họ sẽ đối mặt với vai trò là các kỹ sư.

1.3.3 Khung kỹ năng NCKH của sinh viên trong dạy học kỹ thuật

1.3.3.1 Cơ sở khoa học của việc xây dựng khung kỹ năng



a) Bản chất của hoạt động học của SV 


Bản chất của hoạt động học của SV là hoạt động nhận thức độc đáo mang tính chất nghiên cứu. Hoạt động nhận thức mang tính chất nghiên cứu này có thể diễn ra ở nhiều mức độ khác nhau nhưng điều cơ bản nhất là người học sẽ nhận ra được sự hào hứng khi được tìm hiểu, giải quyết và nghiên cứu vấn đề được tổ chức thông qua vai trò định hướng của GV. Kết quả mang tính độc đáo nhất trong hoạt động học này chính là tri thức kỹ năng, kỹ xảo để hướng đến SV nhằm tạo điều kiện cho người học phát triển và hoàn thiện chính mình.


b) Năng lực CDIO

CDIO-viết tắt của từ tiếng Anh (Conceive – hình thành ý tưởng; Design – thiết kế; Implement – triển khai; Operate – vận hành). Đó cũng là các năng lực cơ bản, các tố chất mong muốn có được của SV tốt nghiệp các chương trình đào tạo kỹ thuật.


Theo cách tiếp cận này thì việc thiết kế các khối kiến thức, kĩ năng đào tạo phải nhằm vào 4 năng lực cốt lõi cần thiết của SV tốt nghiệp, đó là: Hình thành ý tưởng – Thiết kế - Triển khai- Vận hành sản phẩm, hệ thống, quy trình đối với đối tượng nghề nghiệp; phù hợp với bối cảnh của xã hội, được tích hợp trong chương trình khóa học, môn học.


d) Đặc điểm NCKH của SV

NCKH trong SV nằm ngay trong hoạt động đào tạo của các trường. Nó bắt nguồn từ những việc nhỏ như SV tự tìm đọc tài liệu, các công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, trao đổi với nhau (và với giảng viên) ở các diễn đàn chính thức và không chính thức đến việc thực hiện các đồ án môn học, luận văn tốt nghiệp hay cao hơn là các đề tài nghiên cứu độc lập. Để làm được những công việc đó, SV cần có kiến thức, kỹ năng cốt lõi về chuyên ngành; các kiến thức về phương pháp luận NCKH.


1.3.3.2  Khung kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên


Căn cứ vào đặc điểm của kỹ năng, bản chất hoạt động học tập của SV; công việc nhiệm vụ của hoạt động NCKH, năng lực của SV kỹ thuật (theo CDIO), luận án xác định KN NCKH của SV ngành kỹ thuật bao gồm 9 nhóm KN chính, chia thành 25 tiểu KN thành phần, thể hiện qua bảng 1.2:
Bảng 1.2 Khung kỹ năng nghiên cứu khoa học của SV
	STT
	Kỹ năng
	Các tiểu kỹ năng thành phần

	1
	Kỹ năng thu thập và xử lí thông tin

	
	1
	Tìm thư mục, chọn sách, đọc sách, ghi chép (tìm từ khóa liên quan đến đề tài)

	
	2
	Đọc nhanh, tìm ý

	
	3
	Lập danh mục tài liệu tham khảo.

	
	4
	Phân tích, đánh giá nội dung

	
	5
	Tổng quan tài liệu nghiên cứu

	2
	Kỹ năng hình thành ý tưởng nghiên cứu

	
	6
	Phát hiện vấn đề KH cần nghiên cứu

	
	7
	Hình thành ý tưởng khoa học

	3
	Kỹ năng xây dựng đề cương nghiên cứu

	
	8
	Hình thành giả thuyết khoa học

	
	10
	Tự kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch

	4
	Kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề

	
	11
	Áp dụng các phương pháp NC cụ thể 

	
	12
	Lựa chọn và thực thi giải pháp

	5
	Kỹ năng thiết kế mô hình sản phẩm ứng dụng

	
	13
	Thiết kế sơ bộ

	
	14
	Thiết kế chi tiết

	6
	Kỹ năng tổ chức thực nghiệm và xử lí kết quả thực nghiệm

	
	15
	Lập quy trình thực nghiệm

	
	16
	Thiết kế bộ công cụ thực nghiệm

	
	17
	Chế tạo thử mô hình

	
	18
	Vận hành thử sản phẩm

	7
	Kỹ năng làm việc nhóm

	
	19
	Hình thành và phát triển nhóm

	
	20
	Tổ chức công việc 

	
	21
	Giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm

	8
	Kỹ năng xây dựng báo cáo khoa học

	
	22
	Sắp xếp và thể hiện kết quả nghiên cứu

	
	23
	Thuyết trình kết quả nghiên cứu

	9
	Kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả nghiên cứu

	
	24
	Thiết kế công cụ đánh giá kết quả NC

	
	25
	Tự đánh giá; đánh giá nhận xét của tập thể thông qua thảo luận, tự đối chiếu so sánh với mục tiêu đặt ra ban đầu


1.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật

1.3.4.1 Nhận thức của sinh viên

1.3.4.2 Chương trình đào tạo sinh viên kỹ thuật 


1.3.4.3 Năng lực của giảng viên

1.3.4.4. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động NCKH của SV
1.3.5 Quá trình phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật


1.3.5.1 Quá trình hình thành và phát triển kỹ năng

Kỹ năng có được ở mỗi con người đều trải qua quá trình hình thành, phát triển lâu dài và phức tạp, qua các giai đoạn khác nhau. Kỹ năng được hình thành qua 05 giai đoạn: Giai đoạn bắt chước; Giai đoạn làm được; Giai đoạn làm chính xác; Giai đoạn hình thành kỹ xảo; Giai đoạn làm biến hóa. 

Sự phân chia các giai đoạn như trên đã chỉ ra con đường chung nhất để phát triển một kỹ năng (KN). Quá trình phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học (KN NCKH) cho SV cũng dựa trên các bước trên đây nhưng thường có sự tổ chức, hướng dẫn của người thầy. Quá trình phát triển KN NCKH của SV ở các trường đại học không phải là quá trình mầy mò, tự hình thành KN theo kinh nghiệm. Để nâng cao KN NCKH của SV, mỗi nhà trường đều phải tổ chức các hình thức nghiên cứu đa dạng tùy theo từng ngành đào tạo. 


1.3.5.2 Các bước nghiên cứu của sinh viên 

Các bước NCKH của SV được xây dựng dựa trên trình tự logic của NCKH nói chung, có tính đến điều kiện NCKH của SV. 


Các bước NCKH của SV gồm 4 bước:

- Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu


- Bước 2: Lập kế hoạch nghiên cứu


- Bước 3: Triển khai nghiên cứu


- Bước 4: Trình bày kết quả nghiên cứu


1.3.5.3 Phát triển KN NCKH cho SV thông qua tổ chức dạy học


Trong đào tạo các ngành kỹ thuật, trước khi học các học phần kỹ thuật (chung hoặc chuyên ngành), sinh viên đã được học các học phần cơ sở chung của ngành hoặc chuyên ngành (toán, vật lý, hình họa và vẽ kỹ thuật,...), sau khi học các học phần kỹ thuật, sinh viên sẽ làm các đồ án môn học hoặc đồ án tốt nghiệp nhằm kết nối kiến thức cơ bản, cơ sở và các học phần kỹ thuật để giải quyết một vấn đề nào đó (thường gắn với thực tiễn nghề nghiệp sau này). Do đó định hướng chung cho phát triển kỹ năng NCKH của SV trong dạy học các học phần kỹ thuật là dạy học theo định hướng nghiên cứu, theo các bước: Phát hiện vấn đề/Đặt vấn đề/Nêu vấn đề NC ( Đặt ra giả thuyết/hướng giải quyết vấn đề ( Lập phương án thu thập thông tin để giải quyết vấn đề ( Tìm kiếm/ xây dựng cơ sở lý luận (NC lý luận) ( Luận cứ thực tiễn (NC thực tiễn, thực nghiệm) ( Phân tích và bàn luận kết quả (xử lí thông tin thu được)  ( Tổng hợp kết quả/kết luận.

Như vậy, để phát triển KN NCKH của SV trong dạy học các học phần kỹ thuật, cần:


(1). Xác định được các kỹ năng NCKH cần phát triển;


(2). Đối sánh với mục tiêu và nội dung của học phần, mục tiêu và nội dung của từng chủ đề/chương, bài thuộc học phần xem mục tiêu và nội dung này có liên quan đến kỹ năng NCKH nào, các kỹ năng NCKH này sẽ được củng cố và phát triển tiếp trong chương trình đào tạo như thế nào, các kỹ năng NCKH này sẽ được đánh giá như thế nào, ...


(3). Phân tích điều kiện dạy và học học phần: thời lượng quy định, giáo trình, tài liệu học, trang thiết bị trong các phòng thí nghiệm, thực hành của Khoa, trình độ và điều kiện học tập cụ thể của sinh viên,... ( điều kiện dạy và học học phần có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển kỹ năng NCKH của SV trong dạy học các học phần đó hay không?


(4). Thiết kế Kế hoạch dạy học (cho chủ đề/chương, bài) cụ thể theo định hướng phát triển kỹ năng NCKH của SV.


Căn cứ vào quy trình phát triển KN, các giai đoạn của hoạt động NCKH và phân tích quá trình đào tạo ở trên, có thể mô tả khái quát các bước phát triển KN NCKH trong DH kỹ thuật như sơ đồ 1.2:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




Sơ đồ 1.2 Các bước phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật

1.3.6. Tiêu chí đánh giá kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên 


Các tiêu chí đánh giá kỹ năng:


a) Tính đầy đủ của nội dung và cấu trúc của kỹ năng


b) Tính hợp lí về logic của kỹ năng


c) Mức độ thành thạo của kỹ năng

d) Mức độ linh hoạt của kỹ năng


e) Hiệu quả của kỹ năng.
Kết luận chương 1

Qua NC cơ sở lý luận về phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật, luận án đưa những nhận định sau:

 
1. Phát triển KN NCKH của SV trong DH kỹ thuật là công việc cần thiết và quan trọng trong giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam hiện nay. Đây là một vấn đề mới, còn nhiều khó khăn nên chưa có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này. 


2. Sự phát triển nhanh của KHKT, công nghệ có nhiều tác động đến công tác đào tạo nghề nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo lực lượng lao động chất lượng cao đòi hỏi công tác đào tạo phải đảm chất lượng đào tạo theo chuẩn đầu ra. Trong đó, KN NCKH của SV đóng vai trò quyết định mang tính then chốt cho công tác đào tạo SV kỹ thuật có chất lượng và đáp ứng các yêu cầu của thị trường lao động. 


4. Phát triển KN NCKH của SV là một con đường phát triển mang tính độc lập. Nó có mục tiêu, nội dung, chương trình và các tiêu chí đánh giá riêng biệt để phát triển năng lực NC của mỗi cá nhân. Vì vậy, việc xây dựng nội dung các giải pháp cần chú ý tiến hành theo quy trình phát triển KN nhất định, đảm bảo phù hợp với đối tượng được phát triển và có chất lượng, đảm bảo cho hoạt động phát triển KN NCKH phát huy được ưu thế và thực sự mang đến hiệu quả. 


5. Quá trình phát triển KN NCKH của SV chịu nhiều yếu tố ảnh hưởng. Đây cũng là một trong những vấn đề cần quan tâm khi đề xuất các biện pháp cho việc phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật, cần tính đến mức độ tác động và ảnh hưởng của nó đến quá trình phát triển KN NCKH, có như vậy mới đem đến hiệu quả và đạt được mục tiêu cho hoạt động phát triển KN NCKH của SV.


6. Xét tới tính khả thi trong việc phát triển KN NCKH của SV, luận án tập trung lựa chọn 3 KN cơ bản để phát triển cho SV ngay trong quá trình dạy học kỹ thuật là: KN thu thập và xử lí thông tin; KN tư duy giải quyết vấn đề; KN xây dựng đề cương nghiên cứu


Kiến thức của sinh viên không chỉ giới hạn ở những tri thức mà GV truyền đạt trong quá trình học tập. Quá trình nhận thức của SV khác hẳn so với quá trình thu thập dữ liệu. Trong khi đó, các dữ liệu ngày này có thể được tạo ra từ rất nhiều nguồn bằng công nghệ thông tin; sinh viên phải hiểu được mối tương quan giữa các dữ liệu, khai thác, lựa chọn và xử lí những dữ liệu tin cậy nhằm tổng hợp thành thông tin để giải quyết vấn đề. Do đó, phát triển cho SV KN thu thập và xử lí thông tin sẽ giúp SV tiếp cận với các vấn đề học tập một cách KH và hiệu quả.


Kỹ  năng của người kĩ sư thực thụ là kỹ năng GQVĐ thiết kế theo trình tự. GQVĐ thực chất chính là việc SV giải quyết các nhiệm vụ học tập. KN GQVĐ là KN thực sự cần thiết cho tất cả SV trong quá trình học tập và NC.


Xây dựng đề cương NC là hoạt động bắt buộc đối với bất kì hoạt động NC nào. Thông qua đề cương NC có thể đánh giá được tính khả thi của đề tài và năng lực của người NC. Do đó, phát triển cho SV KN xây dựng đề cương NC giúp SV trình bày tư duy của người NC một cách logic, KH, dễ thuyết phục đồng thời có kế hoạch triển khai thực hiện và đảm bảo tính khả thi của NC.
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC KỸ THUẬT
2.1 THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN


Có thể nói sinh viên đã bắt đầu làm quen và tiếp cận với hoạt động nghiên cứu khoa học ngay từ khi còn là học sinh tiểu học thông qua các hình thức dạy học theo phương pháp “bàn tay nặn bột”, và cuộc thi khoa học kỹ thuật cho học sinh khối trung học cơ sở và trung học phổ thông. Như vậy, ít nhiều SV cũng đã có KN NCKH, việc giảng dạy ở bậc đại học sẽ phải phát triển được các KN NCKH của SV cho phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành.

2.1.1 Chủ trương chính sách của ngành giáo dục

Việc hình thành cho học sinh một thế giới quan khoa học và niềm say mê khoa học, sáng tạo là một mục tiêu quan trọng của giáo dục hiện đại khi mà nền kinh tế tri thức đang dần dần chiếm ưu thế tại các quốc gia trên thế giới. Với mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động NCKH, nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích hoạt động NCKH, đặc biệt là đối với ngành giáo dục

2.1.2 Thực trạng chủ trương của trường Đại học Hải Phòng về phát triển KN NCKH của SV 

Hoạt động NCKH của SV luôn được nhà trường quan tâm, tuy nhiên do điều kiện về kinh tế nên mới chỉ dừng lại ở việc tổ chức các hội nghị NCKH cấp trường Việc cho SV tham gia các cuộc thi như chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu do Hon da tổ chức, cuộc thi robotcom chưa được quam tâm tích cực. 

2.2 KHÁI LƯỢC VỀ NGÀNH KỸ THUẬT

2.2.1 Chương trình đào tạo ngành kỹ thuật 

2.2.2 Mục tiêu đào tạo ngành kỹ thuật 
2.1.3 Thực trạng về đánh giá nghiên cứu kỹ thuật
2.3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC KỸ THUẬT

2.3.1 Mục đích và nội dung của khảo sát thực trạng phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật

2.3.1.1 Mục đích khảo sát

Đánh giá thực trạng hoạt động NCKH của SV trong quá trình học tập tại trường đại học và thực trạng phát triển KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật hiện nay để làm cơ sở xây dựng các biện pháp phát triển KN NCKH của sinh viên trong dạy học kỹ thuật được hiệu quả hơn.


2.3.1.2 Nội dung khảo sát

a) Đối với giảng viên:


+ Khảo sát thực trạng nhận thức về tầm quan trọng của việc phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật.


+ Khảo sát thực trạng phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật.


+ Đánh giá của GV về KN NCKH của SV.


+ Khảo sát mức độ áp dụng các biện pháp dạy học theo định hướng NCKH của GV.


b) Đối với sinh viên


+ Khảo sát thực trạng nhận thức về tầm quan trọng của việc phát triển KN NCKH của SV.


+ Khảo sát thực trạng phát triển KN NCKH của SV.


+ Khảo sát tự đánh giá của SV về KN NCKH của mình.

2.3.2 Đối tượng, thời gian và phương pháp khảo sát thực trạng phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật


2.3.2.1 Đối tượng khảo sát


a) Mẫu khảo sát là GV và SV ngành kỹ thuật tại các trường ĐH trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Kích thước mẫu khảo sát thực trạng là 519 sinh viên và 50 giảng viên, cán bộ quản lí. Bảng hỏi được gửi trực tiếp tới từng đối tượng được khảo sát. 

b) Thiết kế bảng hỏi

Nội dung của bảng hỏi tập trung vào các vấn đề như: nhận thức của SV về tầm quan trọng/ý nghĩa của KN NCKH; các KN chính SV cần đạt được trong NCKH; mức độ đạt được các KN chính của SV; biện pháp hay con đường đạt được KN NCKH trong quá trình đào tạo; 


2.3.2.2 Thời gian khảo sát

Điều tra khảo sát thực trạng: từ 02/5/2016 đến 25/5/2016

2.3.2.3 Phương pháp khảo sát:  Phương pháp điều tra, khảo sát; Phương pháp xin ý kiến chuyên gia; Phương pháp quan sát và nghiên cứu sản phẩm
2.3.3. Kết quả khảo sát và đánh giá

2.3.3.1 Thực trạng nhận thức về tầm quan trọng của việc phát triển KN NCKH


Kết quả khảo sát: Các giảng viên được hỏi đều cho rằng KN NCKH rất cần thiết đối với sinh viên ngành kỹ thuật. Theo phân tích của các giảng viên thì ngành kỹ thuật có đặc thù là tính ứng dụng rất cao, việc trang bị kiến thức, kỹ năng trên lớp là chưa đủ mà phải phát triển cho SV KN NCKH để các em có thể tự lực phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp.


Hầu hết SV được hỏi có quan điểm: KN NCKH là cần thiết. Đây là một nhận thức đúng đắn vì không thể phủ nhận lợi ích to lớn mà hoạt động nghiên cứu mang lại cho SV, đó là: có KN NCKH sẽ giúp sinh viên hình thành thói quen tự giác, tích cực và độc lập trong nhận thức; Làm quen với cách làm việc độc lập - là cơ sở của hoạt động NCKH; Đồng thời rèn luyện ý chí phấn đấu, đức tính kiên trì, nâng cao niềm tin và năng lực bản thân – là những yêu cầu mà các nhà tuyển dụng đánh giá cao ở SV mới tốt nghiệp.

Như vậy, thực trạng nhận thức trên là cơ sở thuận lợi để các nhà quản lí giáo dục và đội ngũ GV, đặc biệt là SV thực hiện nhiệm vụ phát triển KN NCKH cho SV.

2.3.3.2 Thực trạng về mục tiêu đào tạo và chương trình đào tạo

Qua phân tích chương trình các ngành đào tạo SV khối kỹ thuật tại trường Đại học Hải Phòng có thể nhận thấy trong mục tiêu không đề cập đến yêu cầu phát triển kỹ năng NCKH của SV. Trong chương trình đào tạo không có học phần “Phương pháp luận NCKH” cho SV. Trong chương trình đào tạo có quy định số tín chỉ bắt buộc cho Đồ án thực tập tốt nghiệp là 6, số tín chỉ bắt buộc cho Đồ án tốt nghiệp là 10. Việc thực hiện các học phần đồ án sẽ giúp SV phát triển được một số KN NCKH cơ bản.


2.3.3.3 Thực trạng về đội ngũ giảng viên

Bằng phương pháp phỏng vấn, trao đổi trực tiếp với các GV của các khoa Điện – Cơ, Xây dựng, Công nghệ thông tin đã thu nhận được các ý kiến: Hầu hết các GV đều cho SV làm bài tập NC hoặc tiểu luận KH về môn học mà GV giảng dạy. Các GV rất quan tâm đến việc giao bài tập lớn hoặc tiểu luận cho SV bởi hình thức này sẽ giúp GV đánh giá quá trình SV tiếp thu kiến thức và vận dụng kiến thức; đồng thời cũng đánh giá được tính tích cực, chủ động của SV; phương pháp nghiên cứu độc lập, tự giác, chủ động. 


Khảo sát trình độ của GV các khoa kĩ thuật tại trường Đại học Hải Phòng: trình độ của GV cơ bản đáp ứng được điều kiện về hướng dẫn SV NCKH. Tuy nhiên, do các GV còn khá trẻ nên còn thiếu kiến thức thực tiễn, thiếu kinh nghiệm trong việc giao cho SV các đề tài NCKH các cấp mà GV đang thực hiện.


2.3.3.4 Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phát triển KN NCKH của SV

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển KN NCKH là khá tương đồng, trong đó hai yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động phát triển KN NCKH cho SV thuộc về yếu tố chủ quan đó là trình độ, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của GV; trình độ, năng lực, kỹ năng NCKH của SV. Một yếu tố chủ quan khác cũng được lựa chọn nhiều đó là ý thức, thái độ đối với phát triển KN NCKH của SV. Điều đó chứng tỏ, muốn phát triển KN NCKH tốt thì SV phải trình độ năng lực, có ý thức phát triển KN NCKH một cách tự giác, nghiêm túc và trung thực, khả năng tiếp cận với tri thức mới; GV phải có trình độ chuyên môn vững vàng, có các phương pháp, phương tiện hiện đại phục vụ cho phát triển KN NCKH. 

2.3.3.3  Thực trạng mức độ thực hiện các kỹ năng NCKH của sinh viên 


Nhằm đánh giá được mức độ thực hiện các kỹ năng NCKH của SV, chúng tôi đã tiến hành khảo sát bằng phiếu hỏi với các đối tượng là CBQL, GV và SV. 

a) Đánh giá của GV


Kết quả khảo sát cho thấy, mức độ kết quả thực hiện các KN NCKH của SV được GV đánh giá ở mức độ thấp. Trong đó, đa số các kỹ năng có kết quả thực hiện đạt mức 2.

Khi được hỏi, GV và CBQL đều cho rằng Kỹ năng hình thành ý tưởng nghiên cứu rất quan trọng, là khâu đầu tiên của hoạt động nghiên cứu. Tuy nhiên, không phải SV nào cũng dễ dàng tìm được ý tưởng nghiên cứu. Ý tưởng NC có thể liên quan tới ngành nghề được đào tạo nhưng đã được nghiên cứu trước đó; cũng có nhứng ý tưởng rất mới và sáng tạo nhưng lại không khả thi… Thậm chí, có nhiều SV bị động trong việc tìm ý tưởng nghiên cứu, các đề tài do GV giao để thực hiện.


* Đánh giá kỹ năng thu thập và xử lí thông tin: KN thu thập và xử lí thông tin tưởng chừng như khá đơn giản nhưng lại khiến không ít SV lúng túng. Bởi lẽ các em chỉ có thói quen lên Google để search các từ ngữ mà không biết cách tổng quan các tài liệu tìm được. Mặt khác, khi SV sử dụng nguồn tài liệu không kiểm soát được độ tin cậy của tài liệu tìm được. Bước xử lí thông tin rất quan trọng, các tài liệu đã thu thập được cần phải phân tích, tổng hợp, tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Các GV được hỏi đều khẳng định: SV chưa biết cách phân tích và tổng quan các tài liệu đã thu thập. 


* Đánh giá kỹ năng xây dựng đề cương nghiên cứu: GV đánh giá đa số sinh viên chưa xây dựng được một bản đề cương nghiên cứu theo trình tự logic. Việc xác định giả thuyết khoa học khiến các em lúng túng; chưa biết cách viết lí do chọn đề tài tài một cách thuyết phục; mục đích nghiên cứu còn mờ nhạt.; không giới hạn được phạm vi nghiên cứu; chưa đề ra được các nhiệm vụ phải làm khi thực hiện đề tài.


* Đánh giá kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề: Kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề của SV được GV đánh giá ở mức độ thấp. Theo các thầy cô, SV chưa biết cách đặt câu hỏi để làm bật lên vấn đề nghiên cứu; chưa đưa ra các phương án để giải quyết vấn đề.



Ngoài ra, các GV cho rằng SV tuy rất hứng thú với việc thiết kế mô hình sản phầm nhưng KN này còn rất yếu.
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Biểu đồ 2.4 Đánh giá của GV về mức độ thực hiện các KN NCKH của SV

b) Đánh giá của SV


* Kỹ năng thu thập và xử lí thông tin: Đa số SV được hỏi cho rằng kỹ năng thu thập và xử lí thông tin được thực hiện khá dễ dàng (mức 3). Tuy nhiên, điều này mang tính chủ quan bởi lẽ các em đơn thuần nghĩ rằng tìm kiếm tài liệu là lên mạng internet để tìm kiếm; việc này khá đơn giản với SV khi các thiết bị kết nối hiện nay khá phổ biến với SV, các em tiếp cận với công nghệ thông tin rất nhanh.

* Kỹ năng xây dựng đề cương nghiên cứu: Khi được hỏi, sinh viên không biết đề cương nghiên cứu gồm những mục nào; chưa biết cách xác định giả thuyết khoa học; khó khăn trong việc diễn đạt mục đích, phạm vi nghiên cứu. Thậm chí, việc xác định lí do chọn đề tài còn lúng túng. Khả năng tự điều chỉnh kế hoạch nghiên cứu còn hạn chế.


* Kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề: SV đánh giá bản thân còn đang lúng túng trong việc thực hiện kỹ năng tư duy logic giải quyết vấn đề. Các em chưa biết đưa ra tất cả các phương án để giải quyết được vấn đề và lựa chọn phương án tối ưu mà chỉ giải quyết vấn đề theo cách chủ quan. Việc quan sát, làm thí nghiệm, thực nghiệm để kiểm nghiệm giả thuyết khoa học chưa được chú trọng. 


KN làm việc nhóm được nhiều SV đánh giá ở mức cao (mức 4). Theo như phân tích của SV, đặc điểm của SV ngành kỹ thuật là SV nam chiếm số lượng lớn, các em giao lưu dễ kết thân nên làm việc nhóm không khó khăn. Tuy nhiên, các em chưa thực sự biết các KN làm việc nhóm cũng cần có các thao tác logic như hình thành và phát triển nhóm, tổ chức làm việc nhóm, KN giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm. Các KN tìm kiếm ý tưởng nghiên cứu, KN trình bày vấn đề, KN kiểm tra, đánh giá kết quả nghiên cứu được đa số sinh viên đánh giá ở mức 2.


2.3.3.5 Thực trạng việc vận dụng các biện pháp phát triển kỹ năng NCKH cho SV ngành kỹ thuật


a) Để đánh giá mức độ quan trọng của các biện pháp phát triển KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật, tác giả sử dụng bảng hỏi và phỏng vấn xin ý kiến chuyên gia. 


Có thể nhận thấy, đa số các GV đều cho rằng có rất nhiều biện pháp để phát triển KN NCKH cho SV nhưng hiệu quả nhất vẫn là các biện pháp có thể áp dụng ngay trong quá trình giảng dạy các học phần trên lớp. Theo lý giải của các GV, nếu chỉ phát triển KN NCKH qua hoạt động NCKH thì số lượng SV tham gia là hạn chế bởi vì không phải tất cả SV đều đủ điều kiện thực hiện NCKH. Đối với nhiều khoa, hoạt động NCKH phải dành cho SV khá, giỏi. 


b) Tác giả đã đưa ra một số biện pháp phát triển KN NCKH xin ý kiến GV và chuyên gia như tăng cường tổ chức hoạt động xemina, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học dự án, dạy học trải nghiệm, dạy học theo định hướng NCKH.

Kết quả khảo sát cho thấy, biện pháp tăng cường tổ chức xemina và dạy học GQVĐ được nhiều GV áp dụng. Đây là một phương pháp dạy học tích cực, phù hợp trong đào tạo SV ngành kỹ thuật. Dạy học GQVĐ phát triển năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề của SV. SV được đặt vào tình huống có vấn đề, thông qua việc giải quyết vấn đề để lĩnh hội được tri thức, kỹ năng, phương pháp nhận thức và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ học tập. Qua việc giải quyết các vấn đề, tình huống có vấn đề, SV sẽ phát triển được các kỹ năng như kỹ năng thu thập và xử lí thông tin, kỹ năng tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày vấn đề….


Các phương pháp dạy học dự án, dạy học trải nghiệm, dạy học theo định hướng NCKH mang lại nhiều hiệu quả dạy học tuy nhiên vẫn ít được GV áp dụng.
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Biểu đồ 2.6 Mức độ sử dụng các biện pháp DH nhằm phát triển KN NCKH của SV
2.3.4 Nguyên nhân của thực trạng trên


Qua trao đổi, phỏng vấn kết hợp với kết quả điều tra, tác giả tiến hành phân tích các nguyên nhân của thực trạng phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật như sau:


2.3.4.1 Nguyên nhân khách quan

- Chương trình đào tạo SV ngành kỹ thuật tại trường ĐHHP không có học phần “Phương pháp luận NCKH”, các mục tiêu chưa chú trọng phát triển KN NCKH của SV. Đây là nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến KN NCKH của SV còn ở mức độ thấp.

- SV chưa được thường xuyên hướng dẫn phát triển các KN NCKH. Việc hướng dẫn SV NCKH chỉ diễn ra với bộ phận nhỏ SV là những người tham gia NCKH cấp khoa, cấp trường.


Bên cạnh đó, cũng chưa có những cơ chế thu hút sinh viên tham gia các hoạt động NCKH. Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động phát triển KN NCKH còn hạn chế. SV ngành kỹ thuật cần vận dụng kiến thức để nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các mô hình sản phẩm ứng dụng. Trong khi đó, kinh phí chi cho việc mua vật liệu, dụng cụ vượt quá khả năng của các em. Nhà trường chỉ hỗ trợ cho những đề tài đã đạt giải cao trong các cuộc thi cấp trường.


2.3.4.2 Nguyên nhân chủ quan

- Nguyên nhân thứ nhất: Bản thân SV chưa tích cực, chủ động, chưa có động cơ đúng đắn để phát triển KN NCKH. 


- Nguyên nhân thứ 2: SV chưa được trang bị những hiểu biết về KN NCKH một cách đầy đủ.

- Nguyên nhân thứ 3: Phương pháp dạy học chưa phát huy được tính tích cực chủ động cho SV, chưa khơi dậy hứng thú tìm tòi khám phá ở người học.

- Hình thức dạy học trải nghiệm chưa được áp dụng triệt để. 
2.3.5 Những vấn đề thực tiễn đặt ra trong việc phát triển KN NCKH của SV


Qua khảo sát và nghiên cứu, luận án đã xác định được các vấn đề thực tế về việc phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật như sau:


- Thứ nhất: SV đã được tiếp cận với hoạt động NCKH từ khi còn là học sinh tiểu học, trung học và ít nhiều đã có một số KN NCKH cơ bản. Vấn đề là làm thế nào để SV phát triển được các KN NCKH ở bậc đại học, giúp họ có thể học tập, nghiên cứu suốt đời và đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp.


- Thứ hai: Các hoạt động phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật tại trường một số trường Đại học ở Hải Phòng chưa được triển khai một cách sâu rộng và có hiệu quả. Thời lượng chương trình dành cho phát triển KN NCKH của SV trong đào tạo SV ngành kỹ thuật không có.


- Thứ ba: KN NCKH của SV ngành kỹ thuật tại trường một số Đại học ở Hải Phòng còn hạn chế, điều này do các nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Kết luận chương 2


Do hạn chế về điều kiện nghiên cứu, luận án mới chỉ khảo sát thực trạng về phát triển kỹ năng NCKH của SV tại trường ĐH Hải Phòng như một “lát cắt ngang” của thực trạng chung về phát triển kỹ năng NCKH của SV trong dạy học kĩ thuật tại các trường ĐH khác. 


Kết quả điều tra khảo sát cho thấy, mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật không đề cập tới mục tiêu phát triển KN NCKH của sinh viên. Chương trình đào tạo ngành kỹ thuật tại một số trường tại thành phố Hải Phòng còn chưa chú trọng phát triển các KN NCKH của SV. Điều này thể hiện qua khung chương trình không có học phần “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học”;


Thực trạng về đội ngũ giảng viên: có trình độ chuyên môn tương đối đồng đều nhưng còn trẻ nên thiếu kinh nghiệm thực tiễn nghề nghiệp; chưa có giải pháp thu hút SV tham gia các đề tài NCKH mà mình đảm nhiệm.


Các KN NCKH của SV chủ yếu được đánh giá ở mức độ trung bình và yếu. Một số KN có thể phát triển ngay trong quá trình dạy học như KN thu thập và xử lí thông tin; KN tư duy giải quyết vấn đề; KN xây dựng đề cương NC.


Mặc dù từ bậc tiểu học và bậc trung học, học sinh đã được tiếp cận với NCKH; tuy nhiên việc phát triển KN NCKH của SV còn chưa thực sự hiệu quả. Các biện pháp dạy học mang tính tìm tòi, phát hiện, triển khai ứng dụng, dạy người học cách làm, cách tư duy giải quyết vấn đề...chưa được thực hiện đồng bộ đối với tất cả các giảng viên.


Phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật đòi hỏi phải thực hiện trong cả quá trình. Các biện pháp đề xuất phải đảm bảo các điều kiện về chương trình, mục tiêu đào tạo; trình độ năng lực của giảng viên, sinh viên; cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó, các biện pháp phải đảm bảo tính sư phạm, hiệu quả và khả thi nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho SV phát triển KN NCKH.
CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC KỸ THUẬT
3.1 NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC KỸ THUẬT


Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích; Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống; Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn; Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả; Nguyên tắc đảm bảo tính phát triển.
3.2 BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KN NCKH CỦA SV TRONG DẠY HỌC KỸ THUẬT

3.2.1 Biện pháp 1: Tăng cường vận dụng dạy học theo hình thức xemina 


Xemina là một hình thức tổ chức dạy học cơ bản ở trường đại học, trong đó SV thảo luận các vấn đề khoa học đã tự tìm hiểu, dưới sự hướng dẫn của một GV am hiểu về lĩnh vực đó.


Xemina là cơ hội tốt để rèn luyện cho SV một số KN: Lập danh mục tài liệu tham khảo, phân tích tài liệu, áp dụng các phương pháp nghiên cứu… Trong xemina, tính tích cực của SV được phát huy, SV được NC tài liệu một cách KH, biết phân tích phê phán những ý kiến khác nhau trước một chủ đề nêu ra, biết lập luận để bảo vệ ý kiến của mình trước tập thể, có thể suy nghĩ về một vấn đề dưới nhiều góc độ, làm nảy sinh các thắc mắc, kích thích sự tìm tòi sâu sắc.

3.2.2 Biện pháp 2: Vận dụng phương pháp dạy học GQVĐ dạy SV phương pháp giải quyết một vấn đề KH.


Nghiên cứu nội dung DH kỹ thuật, kết hợp thực tiễn để xây dựng các chủ đề, vấn đề (một kiểu đề tài nhỏ) giao cho SV tự đọc sách, tự NC tìm hiểu kiến thức rồi vận dụng kiến thức để giải quyết chủ đề, vấn đề đó. Như thế người học vừa nắm được nội dung dạy học vừa có năng lực NC.

3.2.3 Biện pháp 3: Dạy học theo định hướng nghiên cứu khoa học 

Bản chất của DH theo định hướng NCKH là tổ chức quá trình người học lĩnh hội nội dung dạy học theo logic NCKH. Trong hướng dạy học này, dưới sự tổ chức, hướng dẫn và cố vấn của người dạy, người học tự mình phát hiện, biểu đạt vấn đề thuộc các lĩnh vực tri thức khác nhau, vạch hướng giải quyết, thiết kế các nghiên cứu lý luận hay thực tiễn để GQVĐ, và trên cơ sở vấn đề được giải quyết, nêu hay phát hiện những vấn đề mới.


Hoạt động NCKH của SV là loại hình hoạt động rất cơ bản do tính chất đặc thù của quá trình ở trường đại học. Khả năng NCKH của SV phải chứa đựng cả mục đích NC, nhiệm vụ NC, tri thức về phương pháp và đối tượng NC và các yếu tố kỹ thuật khác của hoạt động NCKH.

3.2.4 Biện pháp 4: Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án để dạy SV phương pháp nghiên cứu triển khai

Dạy học theo dự án (DHDA) là một hình thức dạy học, trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có tạo ra các sản phẩm có thể giới thiệu. Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc xác định mục đích, lập kế hoạch, đến việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện. Làm việc nhóm là hình thức cơ bản của DHDA.


Đặc trưng cơ bản của dạy học dự án:  Người học là trung tâm của quá trình dạy học; Dự án tập trung vào những mục tiêu học tập quan trọng gắn với các chuẩn; Dự án được định hướng theo bộ câu hỏi khung chương trình; Dự án đòi hỏi các hình thức đánh giá đa dạng và thường xuyên; Dự án có tính liên hệ với thực tế; Người học thể hiện sự hiểu biết của mình thông qua sản phẩm và quá trình thực hiện; Công nghệ hiện đại hỗ trợ và thúc đẩy việc học của người học; KN tư duy là yếu tố không thể thiếu trong PPDH dự án. 

3.2.5 Biện pháp 5: Hướng dẫn SV làm bài tập lớn


Nội dung chính của biện pháp này là GV hướng dẫn SV thực hiện các bài tập môn học, đề tài môn học, đồ án môn học, đề tài NCKH SV (do khoa, trường tổ chức), đồ án tốt nghiệp.


Kiến thức của một môn học sẽ được SV nhận thức thông qua nhiều phương pháp khác nhau: đọc giáo trình được GV cung cấp, bài giảng lý thuyết, thực hành, tài liệu tham khảo và kiến thức trên Internet. Với mỗi phương pháp, SV thu nhận một mặt khác nhau của môn học, thậm chí khá rời rạc, thu động, và nhiều khi còn mâu thuẫn. Do đó, các bài tập lớn là cơ hội tuyệt vời để SV luyện tập, củng cố KN, đào sâu suy nghĩ cũng như tiếp cận những kiến thức mới.

3.2.6 Biện pháp 6: Tổ chức các chuyên đề liên quan tới chuyên ngành kỹ thuật, liên hệ thực tiễn nghề nghiệp


SV ngành kỹ thuật có đặc thù phải có được các kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu của người lao động nên cần tổ chức các chuyên đề liên quan tới chuyên ngành kỹ thuật; mời các doanh nghiệp tới nói chuyện để SV biết mình cần có những kiến thức và kỹ năng nào để đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp.


Đưa SV tìm hiểu thực tế tại các nhà máy, xí nghiệp sản xuất (thực tế có mục đích, có nội dung) để SV tập phát hiện những đề tài có thể nghiên cứu, xem trong thực tế người ta giải quyết vấn đề như thế nào.


Đề xuất các chủ đề để SV tập viết báo cáo KH, bài báo KH (vừa sức với SV)

3.3 THIẾT KẾ GIÁO ÁN VÀ BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ KN NCKH CỦA SV
3.3.1 Các bước thiết kế giáo án 


- Bước 1: Xác định mục tiêu, lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học


- Bước 2: Thiết kế hoạt động dạy học của GV và SV theo hướng phát triển KN NCKH của SV

3.3.2 Thiết kế bộ công cụ đánh giá

3.3.2.1 Yêu cầu bộ công cụ đánh giá


Bộ công cụ đánh giá cần thể hiện sự đa dạng, phong phú gắn với đặc thù ngành kỹ thuật và đánh giá được mục tiêu về phát triển KN NCKH của SV


Các thao tác (tiểu kỹ năng thành phần) của KN NCKH được đánh giá qua các tiêu chí cụ thể.


3.3.2.2 Thiết kế bộ công cụ đánh giá kỹ năng


+ Phiếu báo cáo kết quả học tập của sinh viên


+ Phiếu đánh giá của GV: đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ, giải quyết vấn đề trong quá trình học tập của SV


+ Bảng kiểm quan sát mức độ đạt được KN NCKH của SV


Thang điểm đánh giá mức độ hoàn thành KN NCKH bằng bảng kiểm quan sát
3.4 VẬN DỤNG BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC KỸ THUẬT 
3.4.1 Biện pháp 1: Tăng cường vận dụng dạy học theo hình thức xemina

a) Mục tiêu


Thông qua việc dạy học theo hình thức xemina để phát triển các KN NCKH của SV như KN thu thập và xử lí thông tin, KN tư duy GQVĐ, KN làm việc nhóm, KN trình bày kết quả nghiên cứu.


b) Nội dung


Vận dụng phương pháp dạy học theo hình thức xemina cho học phần “Vật liệu kỹ thuật điện”


c) Ví dụ minh họa


Giáo án 01: Chương 2 “Vật liệu cách điện”
3.4.2 Biện pháp 2: Phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên thông qua dạy học giải quyết vấn đề

a) Mục tiêu


Xây dựng quy trình dạy học giải quyết vấn đề theo một trình tự logic nhất định nhằm đạt được mục đích dạy học. Thông qua đó phát triển cho SV KN NCKH.


b) Nội dung của biện pháp


- Phân tích chương trình, nội dung xác định mục tiêu bài học.


- Thiết kế nội dung và xác định tính vấn đề của nội dung dạy học.


- Thiết kế và sử dụng các tình huống dạy học và lựa chọn các mức độ khác nhau của dạy học giải quyết vấn đề. 


- Phân tích cấu trúc logic của nội dung dạy học (hệ thống những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo); logic hình thành và phát triển của nội dung dạy học; hoặc các hoạt động tương thích với nó.

- Phân tích hoạt động của thầy và trò trong dạy học giải quyết vấn đề.


- Điều khiển hoạt động, tạo hứng thú, tính sẵn sàng học tập của SV.

c) Ví dụ minh họa

Vận dụng qui trình dạy học giải quyết vấn đề để thiết kế giáo án trong dạy học hai học phần: Vật liệu kỹ thuật điện điện và Cơ học ứng dụng.


Giáo án số 02: “Vẽ sơ đồ điện”
3.4.3 Biện pháp 3: Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án để dạy SV phương pháp nghiên cứu triển khai

a) Mục tiêu


Xây dựng quy trình dạy học dự án theo một trình tự logic nhất định nhằm đạt được mục đích dạy học. Thông qua đó phát triển cho SV KN NCKH.


b) Nội dung


Thiết kế một số dự án áp dụng trong giảng dạy học phần Vẽ kỹ thuật theo quy trình dạy học dự án

c) Ví dụ minh họa: Dự án “Thiết kế cung cấp điện cho phòng học”
3.4.4 Biện pháp 4: Phát triển KN NCKH của SV thông qua hướng dẫn SV làm bài tập lớn


a) Mục tiêu


- Tổng hợp kiến thức.

- Phát triển KN NCKH, từng bước tiếp cận với phương pháp NCKH. SV sẽ được rèn luyện tư duy phát hiện vấn đề từ những hiện tượng trực quan, GQVĐ từ những  kiến thức nền tảng, thực nghiệm kiểm chứng phương pháp, đưa ra những hạn chế kiến nghị và đưa ra hướng NC.


- Rèn luyện SV phong cách làm việc. 


b) Nội dung


c) Ví dụ minh họa
3.3.5 Những bàn luận để thực hiện hiệu quả các biện pháp


Các biện pháp phát triển KN NCKH cho SV như đã đề xuất có vị trí, vai trò nhất định trong quá trình hỗ trợ, bổ sung cho nhau để phát triển KN NCKH cho SV. Dựa trên nguyên tắc xuất phát từ lý thuyết và thực tiễn, luận án đề xuất 6 biện pháp nhằm phát triển KN NCKH cho SV. Tuy nhiên, tác giả chỉ lựa chọn 4 biện pháp để triển khai ở chương 3, đó là các biện pháp: Tăng cường tổ chức hoạt động xemina; Phát triển KN NCKH cho SV qua dạy học giải quyết vấn đề; Phát triển KN NCKH cho SV qua dạy học dự án; Hướng dẫn SV làm bài tập lớn. Các biện pháp này có thể áp dụng ngay trong quá trình giảng dạy các học phần. Tuy nhiên, việc vận dụng các biện pháp như thế nào để đạt hiệu quả cao cần quan tâm đến một số vấn đề sau:


- Các biện pháp phải phù hợp với tâm lí, nhận thức của SV.

- Tính cấp thiết của các biện pháp

- Để thực hiện tốt các biện pháp thì các GV ngoài những năng lực thông thường còn đòi hỏi GV phải thường xuyên cập nhật kiến thức, am hiểu thực tiễn các hoạt động nghề nghiệp.


- Các nhà quản lí cần xác định đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội luôn là nền tảng bền vững. 
3.5 KIỂM NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

3.5.1 Mục đích và nội dung kiểm nghiệm đánh giá


3.4.1.1 Mục đích 

3.4.1.2 Nội dung kiểm nghiệm

3.5.2 Tiến trình và phương pháp kiểm nghiệm đánh giá 


3.4.2.1 Phương pháp chuyên gia

3.4.2.2 Phương pháp thực nghiệm sư phạm
3.5.3 Kết quả kiểm nghiệm đánh giá 


3.4.3.1 Kết quả kiểm nghiệm đánh giá bằng phương pháp chuyên gia

a) Đánh giá định tính


Thông qua phỏng vấn, khảo sát và trao đổi trực tiếp thăm dò ý kiến các đối tượng khảo sát cho thấy, hầu hết đều đồng ý việc phát triển KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật là cần thiết; các biện pháp phát triển KN NCKH cho SV là hợp lí, khoa học và hiệu quả.


Hiện nay, hầu hết các trường đại học tại Việt Nam đã đào tạo theo hình thức tín chỉ. Thời lượng dành cho các học phần bị cắt giảm trong khi nội dung kiến thức không thay đổi, thậm chí còn tăng lên do yêu cầu cập nhật kiến thức. Do đó, các chuyên gia cho rằng cần phát triển cho SV các KN NCKH để người học có thể tự lực tiếp cận với các kiến thức, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng lao động và XH.


b) Đánh giá định lượng 


Bảng 3.7 Kết quả xin ý kiến chuyên gia về các biện pháp đề xuất 

	TT
	Biện pháp
	Mức độ

cần thiết (%)
	Mức độ khả thi (%)
	Phạm vi

áp dụng (%)

	
	
	Không cần thiết
	Cần thiết
	Rất cần thiết
	Không khả thi
	Khả thi
	Rất khả thi
	Không thể áp dụng trong dạy học kỹ thuật
	Áp dụng cho một số học phần
	Áp dụng cho tất cả các học phần

	1
	Biện pháp 1
	0.0
	67.3
	32.7
	0.0
	71.1
	28.9
	0.0
	65.5
	34.5

	2
	Biện pháp 2
	0.0
	56.5
	43.5
	0.0
	47.8
	52.2
	0.0
	32.4
	67.6

	3
	Biện pháp 3
	0.0
	64.3
	35.7
	0.0
	60.5
	39.5
	0.0
	87.6
	12.4

	4
	Biện pháp 4
	0.0
	69,7
	30.3
	0.0
	65.8
	34.2
	0.0
	55.2
	44.8



Từ bảng tổng hợp 3.7, có thể rút ra một số kết luận:


- Về mức độ cần thiết: Các chuyên gia đều nhận định các biện pháp phát triển KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật là cần thiết và rất cần thiết.


- Về mức độ khả thi: Đa số các chuyên gia đều đánh giá cao tính khả thi của các biện pháp phát triển KN NCKH cho SV. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, nhóm các biện pháp DH tích cực sẽ khó đánh giá được 1 số KN như KN tổ chức thực nghiệm, KN chế tạo mô hình sản phẩm ứng dụng. Cần phải khảo sát KN NCKH của SV trước khi dạy thực nghiệm để so sánh đối chiếu với sau khi TN thì các KN đó đạt được ở mức nào.


- Về phạm vi áp dụng: Các chuyên gia cho rằng, biện pháp 1, biện pháp 2 có thể áp dụng với phạm vi rộng trong dạy học kỹ thuật. Biện pháp 3 và 4 chỉ áp dụng cho một số học phần do đặc thù trong dạy học kỹ thuật.


3.4.3.2 Kết quả kiểm nghiệm đánh giá bằng phương pháp thực nghiệm sư phạm


a) Đánh giá định lượng


Nghiên cứu tiến hành quan sát và đánh giá KN NCKH của SV thông qua bảng kiểm quan sát, kết quả tổng hợp được thể hiện  trên biểu cho thấy:

Các kết quả cho thấy các biện pháp đã bước đầu có tác động tích cực đến quá trình phát triển KN NCKH cho SV.
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Biểu đồ 3.2. Biểu đồ so sánh KN NCKH của SV trước và sau TN lần 2


b) Đánh giá định tính



Việc đánh giá định tính được tiến hành trên cơ sở thu thập bằng chứng qua quan sát, phỏng vấn sâu nhằm đánh giá mức độ tích cực sự hứng thú của SV qua học tập bằng các phương pháp dạy học đã đề xuất


Bên cạnh kết quả lượng hóa các nội dung đánh giá về kiến thức và KN NCKH của SV, qua quan sát dự giờ và lấy ý kiến của GV ở lớp TN và ĐC cho thấy SV ở lớp TN, GV áp dụng các biện pháp phát triển KN NCKH đã tạo điều kiện SV tham gia hoạt động học tập, phát triển ý tưởng bản thân và thể hiện bản thân do đó KN NCKH của SV được thể hiện rõ ràng. Sau tác động TN, SV đã có những tiến bộ nhất định trong việc phát triển KN NCKH được thể hiện qua 9 nhóm KN và 26 tiểu kỹ năng thành phần.


SV có ý thức tự giác hơn trong học tập và phát triển KN, chú trọng hơn việc tự học, tự nghiên cứu. Nhiều SV hình thành thói quen lập và thực hiện kế hoạch cho các công việc cụ thể.


Các biểu hiện của SV sau TN tác động cho thấy lớp TN phát triển tốt hơn lớp ĐC được biểu hiện qua các mặt: kiến thức, KN NCKH, hành vi thái độ đối với việc

phát triển KN NCKH.

Kết luận chương 3


Mỗi biện pháp có những ưu điểm nhất định trong việc phát triển KN NCKH cho SV. Việc lựa chọn biện pháp phụ thuộc vào các GV, phụ thuộc nội dung của các học phần và đặc điểm nhận thức của từng khóa SV.


Căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm theo phương pháp xin ý kiến chuyên gia và thực nghiệm kiểm tra cho thấy, những đề xuất của đề tài đã được các chuyên gia thống nhất cao. Các kết quả định lượng và định tính của quá trình thực nghiệm được xử lý, phân tích một cách khách quan bằng phương pháp thống kê toán học và cho thấy đảm bảo độ tin cậy và chấp nhận được. Có thể nói rằng, biện pháp phát triển KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật bước đầu có tác động tích cực, khẳng định những kiến thức và kỹ năng mà sinh viên đạt được sẽ đáp ứng được chuẩn đầu ra và yêu cầu nghề nghiệp. Qua đó khẳng định việc vận dụng các biện pháp phát triển KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật là khả thi và cần sớm được triển khai rộng trong đào tạo đại học.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận
1.1 Về mặt lí luận

- Trong xu thế hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhu cầu càng cao về chất lượng nguồn nhân lực của xã hội thì việc phát triển KN NCKH cho SV là cần thiết giúp các em có thể độc lập nghiên cứu suốt đời.


- Đề xuất khái niệm KN NCKH của sinh viên

- Xây dựng khung KN NCKH của sinh viên gồm 9 nhóm kỹ năng: KN hình thành ý tưởng NC, KN thu thập và xử lí thông tin, KN xây dựng đề cương NC, KN tư duy GQVĐ, KN thiết kế mô hình sản phẩm ứng dụng, KN tổ chức thực nghiệm và xử lí kết quả thực nghiệm, KN làm việc nhóm, KN trình bày báo cáo khoa học, KN kiểm tra đánh giá.


- Xác định các tiêu chí đánh giá kỹ năng NCKH cho SV: Tính đầy đủ của nội dung và cấu trúc của kỹ năng; Tính hợp lí về logic của kỹ năng; Mức độ thành thạo của kỹ năng; Mức độ linh hoạt của kỹ năng; Hiệu quả của kỹ năng.

1.2 Về thực tiễn


Khảo sát thực trạng phát triển KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật: mức độ đạt được các KN NCKH của SV; thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển KN NCKH của SV trong dạy học. Kết quả khảo sát cho thấy SV còn khá lúng túng trong việc thực hành một số KN NCKH.

1.3 Trên cơ sở lí luận và thực tiễn, đề tài đã đề xuất biện pháp phát triển kỹ năng NCKH cho SV 


- Đề xuất, thiết kế bộ công cụ đánh giá KN NCKH cho SV gồm: Phiếu báo cáo kết quả học tập của SV, Phiếu đánh giá của GV, Bảng kiểm quan sát.


- Đề xuất 6 biện pháp phát triển KN NCKH cho SV, lựa chọn 4 biện pháp để thực nghiệm: (1) Phát triển KN NCKH cho SV thông qua tăng cường tổ chức xemina; (2) Phát triển KN NCKH cho SV thông qua dạy học giải quyết vấn đề. TN 2 giáo án ở đợt 1 và đợt 2; (3) Phát triển KN NCKH cho sinh viên thông qua dạy học dự án. TN 3 giáo án ở đợt 1 và đợt 2; (4) Hướng dẫn SV làm bài tập lớn.


- Thiết kế các giáo án minh họa cho 3 học phần: học phần Vẽ kỹ thuật, Cơ học ứng dụng, Vật liệu kỹ thuật điện.


- Thực nhiệm sư phạm tại trường Đại học Hải Phòng. Các kết quả TN sư phạm và các ý kiến của chuyện gia đã bước đầu khẳng định tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất và có thể triển khai trên diện rộng trong đào tạo SV ngành kỹ thuật

2. Khuyến nghị

2.1 Đối với sinh viên


Cần nhận thức đầy đủ vai trò của KN NCKH đối với việc học tập và đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong tương lai. Cần chủ động trong việc học tập, tự giác đề ra mục tiêu, kế hoạch, phương pháp học tập nghiên cứu và phát triển KN NCKH.

2.2 Đối với giảng viên


Cần chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động dạy học, vận dụng các phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện KN NCKH cho SV.


Thường xuyên cập nhật các kiến thức thực tiễn, công nghệ mới, tham gia NCKH.

2.3 Đối với cấp quản lí


Có những chỉ đạo kịp thời, hợp lí trong việc triển khai các PPDH tích cực. tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện đào tạo theo PPDH tích cực.


Bổ sung học phần “phương pháp luận NCKH” trong chương trình đào tạo SV ngành kỹ thuật.

2.4 Kết quả nghiên cứu của luận án cần được tiếp tục triển khai và áp dụng rộng rãi trong hệ thống các trường đại học kỹ thuật ở Việt Nam

- GV đánh giá mức độ hoàn thành KN


- SV tự đánh giá mức độ hoàn thành KN








Bước 1: Lựa chọn nội dung bài học phù hợp để phát triển KNNCKH của SV








Nội dung





- Phân tích chương trình môn học.


- Xác định KNNCKH cần phát triển cho SV


- Chọn bài học có nội dung phù hợp cho việc phát triển KN NCKH của SV











Thao tác





Sản phẩm





Bài học được xây dựng dưới dạng vấn đề, tình huống NC





Bước 3: Tổ chức phát triển KN NCKH.





- Tạo tình huống để SV thực hành, sử dụng các KN NCKH


- SV phản hồi về cách sử dụng KN NCKH











SV phát triển được các KN NCKH





SV sẽ điều chỉnh các KN để hoàn thành nhiệm vụ NCKH, NC nội dung bài học





Bước 4: Đánh giá kết quả phát triển KN NCKH 








Bước 2: Phân tích mục tiêu bài dạy. 





- GV phân tích mục tiêu về kiến thức, KN, thái độ.


- GV lựa chọn PPDH để phát triển KNNCKH của SV


- SV xác định mục tiêu học tập








Xác định các KNNCKH phải đạt được 








Điểm TB
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